
Tổng số 

HS

Trong đó 

HS DTTS

Số Học sinh

bán trú đã 

được hưởng 

các chính 

sách của nhà 

nước

Số HS DTTS có nhu cầu 

bán trú không thuộc đối 

tượng đang đượchưởng 

chính sách hỗ trợ bữa 

ăn bán trú theo Nghị 

định 66/2025/NĐ-CP 

ngày 12/3/2025 và nghị 

định số 339/2025/NĐ-CP 

ngày 25/12/2025

1
Xã Sơn Tây 

Thượng

Trường PTDTBT TH&THCS

Đinh Thanh Kháng ( Thành lập

mới trên cơ sở 03 đơn vị trường

PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh 

Kháng, Sơn Liên, Sơn Bua)

Thôn Huy Ra 

Long, xã Sơn 

Tây Thượng

0968439239 827 733 501 244 326    1.613.700.000 

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Đinh Thanh Kháng ( Điểm trường 

Chính)

Thôn Huy Ra 

Long, xã Sơn 

Tây Thượng

416 332 222 117 194 9       960.300.000 không Đảm bảo

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Đinh Thanh Kháng - phân hiệu Sơn 

Bua

Thôn Mang He, 

xã Sơn Tây 

Thượng

250 240 165 80 85 9       420.750.000 không Đảm bảo

Trường PTDTBT Tiểu học và THCS 

Đinh Thanh Kháng - phân hiệu Sơn 

Liên

Thôn Nước 

Vương, xã Sơn 

Tây Thượng

161 161 114 47 47 9       232.650.000 không Đảm bảo

UBND XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS ĐINH THANH KHÁNG

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRƯỜNG - HỌC SINH ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ "BỮA ĂN DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG"

(Ban hành Kèm theo Báo cáo số: 42/ĐTK ngày 28/ 8 /2026 của trường PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh Kháng)

TT Xã Trường
Địa chỉ (thôn, 

tổ dân cư)

Số điện thoại 

Hiệu trưởng 

Số học

sinh tiểu học toàn 

trường

Trong đó

Tổng số HS 

đề nghị 

triển khai 

Chương 

trình hỗ trợ 

"Bữa ăn 

dinh dưỡng 

học đường"

Thời gian 

thực hiện 

(Năm học 

2026-2027)

Dự kiến kính 

phí từ Chương 

trình đảm bảo 

khoảng 70-75% 

chi phí bữa ăn

(mức hỗ trợ 

không quá 

25.000đ/HS/bữa

)

Mức đóp góp 

dự kiến của 

cha mẹ học 

sinh 

(5.000đ/học 

sinh/bữa)

Điều kiện, 

hình thức 

tổ chức 

bếp ăn



THỐNG KÊ SỐ LIỆU TRƯỜNG - HỌC SINH ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ "BỮA ĂN DINH DƯỠNG HỌC ĐƯỜNG"

(Ban hành Kèm theo Báo cáo số: 42/ĐTK ngày 28/ 8 /2026 của trường PTDTBT TH&THCS Đinh Thanh Kháng)

Ghi 

chú


